
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Lô C2, NV 1 Ô số 12, Khu đô thị mới Geleximco Lê Trọng Tấn, Đường Lê Trọng 
Tấn, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

15/12/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO BẤT ĐỘNG SẢN PROLAND

0110574102

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO BẤT ĐỘNG SẢN 
PROLAND
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: PROLAND REAL ESTATE TRAIN JOINT 
STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0378662333
Email: daotaoproland12122023@gmai

l.com

Fax:
Website:
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1.200.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán: 120.000

STT Tên ngành Mã ngành

1. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
(trừ họp báo)

8230

2. Đào tạo sơ cấp 8531

3. Đào tạo trung cấp 8532

4. Đào tạo cao đẳng 8533

5. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
(Trừ hoạt động dạy về tôn giáo; Các trường của các tổ chức 
Đảng, đoàn thể)

8559(Chính)

6. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục 8560

7. Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Hoạt động tư vấn đầu tư (Không bao gồm tư vấn pháp 
luật, thuế, tài chính, hôn nhân có yếu tố nước ngoài)

6619

8. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết: Kinh doanh bất động sản
(Trừ hoạt động đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất, hoạt động tư vấn pháp luật bất động sản)

6810

9. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
(trừ tư vấn pháp luật bất động sản)
Chi tiết:
Dịch vụ môi giới bất động sản;
Dịch vụ tư vấn bất động sản
Dịch vụ quản lý bất động sản
Dịch vụ sàn giao dịch bất động sản

6820

10. Hoạt động tư vấn quản lý
(không bao gồm tư vấn pháp luật, tài chính, thuế, kiểm toán, kế 
toán, chứng khoán)

7020

11. Quảng cáo
(Trừ loại nhà nước cấm)

7310

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Địa chỉ liên lạc 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 CÔNG TY CỔ 
PHẦN 
PRONOVA 
GROUP

Thôn 4, Xã 
Hoàng Hoa, 
Huyện Tam 
Dương, Tỉnh Vĩnh 
Phúc, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

78.000 780.000.000 65,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 78.000 780.000.000 65,000

2500657333

2 KHƯƠNG THỊ 
MAI

Thôn 9, Xã 
Hoàng Hoa, 
Huyện Tam 
Dương, Tỉnh Vĩnh 
Phúc, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

24.000 240.000.000 20,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 24.000 240.000.000 20,000

0261890009
19
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3 PHÙNG THỊ 
NHƯ XUÂN

Số nhà 3, Ngõ 34, 
Đường Đông 
Ngạc, Tổ dân phố 
Hồng Ngự, 
Phường Thụy 
Phương, Quận 
Bắc Từ Liêm, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

18.000 180.000.000 15,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 18.000 180.000.000 15,000

0261890004
76

11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       026092003080
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Khu 11, Xã Hoàng Hoa, Huyện Tam Dương, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt 
Nam
Địa chỉ liên lạc: Khu 11, Xã Hoàng Hoa, Huyện Tam Dương, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam

Họ và tên:   KHƯƠNG KHẮC QUÂN Nam

10/08/1992 Kinh Việt Nam

12/12/2017 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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